
168  •  TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 240 kỳ 1 - 5/2021

SỐ 240 kỳ 1 THÁNG 5-2021
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MỤC LỤC - CONTENT

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Ngô Trọng Tuệ: Sử dụng mô phỏng theo mô hình 5E để dạy học kiến thức động năng và thế năng  - Using 
simulation 5E model to teach knowledge of dynamic energy and potential energy
Lê Thái Sơn, Nguyễn Lương Thái Bình: Sử dụng phương pháp KERNEL ước lượng hiệu suất sinh 
lời của giáo dục và hàm ý cho chính sách - Using the KERNEL method to estimate the profitability of 
education and its implications for policy.
Vũ Thị Lan, Vũ Tiến Lộc: Vận dụng giáo dục STEM trong dạy học môn Tin học cho học sinh ở trung 
học phổ thông - Applying STEM education in teaching Informatics subject for students in high school.
Nguyễn Thị Hương Trà: Dạy học môn Tin học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học 
cơ sở - Teaching Informatics subject towards the  capacity development for junior high school students.
Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Hoàng Lam: Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp của học sinh 
trong dạy học nội dung dòng điện xoay chiều - Vật lí lớp 12 theo định hướng giáo dục STEM - Developing 
career-oriented capacity of students in teaching the alternating current content - Grade 12 Physics 
according to the orientaton of  STEM education.
Nguyễn Văn Thái: Xây dựng bài tập đánh giá năng lực trong dạy học địa lí ở trường trung học phổ thông 
- Building the competence assignments in teaching Geography in high school. 
Nguyễn Vũ Vân Trang: Dạng toán so sánh hai số trong các kì thi học sinh giỏi toán lớp 6 - Comparing 
two numbers problem of Math 6 in good students’ exams. 
Nguyễn Thị Khánh Minh, Nguyễn Thị Kim Xuyến: Vận dụng sơ đồ tư duy để hướng dẫn học sinh hệ 
thống hóa các yếu tố hình học ở lớp 5 - Applying of mind maps to help students systematize geometric 
elements in grade 5. 
Trịnh Thị Diệp Linh, Trần Thị Hồng Minh: Sử dụng phương pháp Lagrange – Charpi tìm tích phân toàn 
phần - Using Lagrange - Charpi method to find integral integral.
Nguyễn Thị Thu Hằng: Phát huy hiệu quả của học tập vật lý trung học cơ sở thông qua nhiệm vụ về 
nhà của học sinh  - Promoting the effectiveness of junior high school Physics learning through students’ 
homework.
Nguyễn Thị Hồng Nhung: Phát triển năng lực sử dụng câu tiếng Việt cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt 
động kể chuyện - Developing the capacity to use  vietnamese sentences for children aged 5-6 years old 
through story telling  activities.  
Trần Hoàng Anh, Đặng Thanh Hải: Xây dựng một số bài tập dạy câu hỏi bằng các hình thức mới cho 
học sinh tiểu học trong phân môn Luyện từ và câu  - Developing a number of exercises to teach questions 
in new formats for primary students in the subject of word and sentence Practicing.                                                                                              
Trần Kim Tú: Sử dụng hoạt động đọc miệng để phát triển sự trôi chảy trong giờ học kỹ năng đọc  - Using 
oral reading to develop fluency during reading lessons.  
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Phương Lan: Đặc điểm cấu tạo của từ láy trong tác phẩm 
“Lá cờ thêu sáu chữ vàng” - Structural characteristics of the repeating word in the work
“Six yellow letters embroidered flag”.                                                                                                                                           
Nguyễn Thị Huyền Trang: Dùng gốc từ để dạy từ vựng cho sinh viên sử dụng tiếng Anh như một phương 
tiện giảng dạy các môn chuyên ngành - Using the oringial word  to teach vocabulary to students using 
English as a means of teaching specialized subjects.
Vu Thuy Linh: Using information gap activities to motivate students in speaking lesson for international 
– standard – program students at university of languages and international studies. 
Bui Thi Kim Ngan: A case study of applying clt in english language teaching in faculty of english, ulis, 
Vnu. 
Hoang Thi Thu: Investigating the difficulties in reading english for specific purposes experienced by the 
second-year students at thai nguyen university of technology. 
Nguyễn Thị Huyền Trang: Sử dụng trò chơi để ôn tập từ vựng và tăng thái độ tích cực của sinh viên khi 
tham gia giờ học tiếng Anh - Using games to revise learnt vocabulary and increase students’ positive when 
participate in English classes. 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp: Phát triển kỹ năng viết tiếng Anh của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng 
Sơn - Developing English writing skills of students of Lang Son College of Education.
Trần Thị Thanh Hoa: Phát triển kỹ năng nghe thông qua sử dụng phương pháp nghe mở rộng - 
Developing listening skills through the use of open listening method.
Bùi Bích Phương: Áp dụng phương pháp học thông qua thực hành dạy nhằm nâng cao vốn từ vựng cho 
sinh viên học tiếng Anh  - Applying learning method through teaching practice to enhance the vocabulary 
for students in learning English.
Nguyễn Anh Vũ: Vận dụng phương pháp dạy học tích hợp trong giảng dạy mô đun hệ thống điều hòa 
không khí cục bộ tại Trường Cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh - Applying integrated teaching 
methods in teaching the local air conditioning system module at the Vocational College of Ho Chi Minh 
City. 
Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Xuân Hào: Sử dụng phương pháp dự án trong dạy học môn Giáo dục 
công dân theo định hướng phát triển năng lực người học - Using of the project method in teaching a civil 
education according towards the capacity development of learners. 
Lương Tiến Hiệu: Tăng cường hoạt động của người học trong dạy – học học phần Giáo dục chính trị - 
Increasing student’s activities in teaching - learning the Political Education module

Tổng biên tập
PGS. TS. PHẠM VĂN SƠN

Hội đồng biên tập
GS. TS. VŨ DŨNG
GS. TS. NGUYỄN THỊ MỸ LỘC
GS. TS. PHẠM HỒNG QUANG 
GS. TS. THÁI VĂN THÀNH 
GS. TS. PHAN VĂN KHA 
PGS. TS. NGUYỄN XUÂN THỨC
PGS. TS. PHẠM VĂN SƠN 
PGS. TS. Đại tá MAI VĂN HÓA 
PGS. TS. NGUYỄN VĂN ĐỆ 
PGS. TS. BÙI VĂN HỒNG 
PGS. TS. DƯƠNG THỊ HOÀNG YẾN 
PGS. TS. THÁI THẾ HÙNG 
PGS. TS. LÊ VĂN GIÁO 
PGS.TS. LÊ KHÁNH TUẤN 
PGS. TS. NGUYỄN MẠNH HƯỞNG
PGS. TS. TRẦN THỊ MINH HẰNG 
PGS. TS. NGUYỄN NHƯ AN
PGS. TS. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 
TS. BÙI ĐỨC TÚ
TS. LÊ HOÀNG HẢO 
TS. CHU MẠNH NGUYÊN 
TS. THÁI VĂN LONG
TS. LÊ CHI LAN
TS. NGUYỄN ĐỨC DANH

Tòa soạn
Phòng 608, nhà A, số 73 Nguyễn Chí Thanh 
Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 024.36658762 
Fax: 024.36658761
Email: tapchitbgd@yahoo.com.vn

Văn phòng giao dịch phía Nam
TS. Bùi Văn Hưng
Số 58, đường 6, khu phố 2, P. Linh Trung, 
Q. Thủ Đức, TP. HCM. ĐT: 0916682685

Tài khoản: 1501 201 018 193
Ngân hàng NN&PTNT Hà Nội 
PGD Hai Bà Trưng

Giấy phép xuất bản:
Số 357/GP-BTTTT Ngày 15/12/2014  
của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thiết kế và Chế bản: 
Minh Thu
In tại XN In Lao động Xã hội CN Công ty 
TNHH MTV NXB Lao động Xã hội.

Giá: 35.000đ (Ba mươi lăm nghìn đồng)

Journal of Educational Equipment 

Bìa 1: Thiết bị công nghệ dạy học hiện đại



Nguyễn Thị Chiên: Nghiên cứu diễn ngôn giao tiếp trong tuyển tập: “Hồ Chí Minh – vấn đề giáo dục”  - Researching on the communication 
discourse in the anthology: “Ho Chi Minh - the issue of education”.
Trần Thị Hường: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục thanh niên trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, một số kinh nghiệm cho giai 
đoạn hiện nay  - President Ho Chi Minh with youth education in the people’s democratic revolution, some experiences for the current period
Đoàn Thị Tâm: Sử dụng phương pháp thuyết trình một cách tích cực vào dạy học môn Kinh tế chính trị Mác – lênin ở Trường Đại học Hạ Long  - 
Using the presentation method positively in teaching Marxist-Leninist Political Economy at Ha Long University.
Nguyễn Thị Kim Oanh: Nâng cao chất lượng thực tập của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng - 
Improving the quality of internships of business administration students of Danang College of Economics – Planning.
Hồ Hải Thanh, Hồ Thị Huyền: Những nguyên tắc đảm bảo hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mỹ thuật Trường Đại học Đồng Tháp - 
Principles to ensure effective self-study activities of art students of Dong Thap University.
Lê Ngọc Huệ, Phan Tiến Anh: Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Học viện Lục quân - Enhancing the quality of implementing 
of democratic regulations at the Army Academy.
Nguyễn Lan Phương, Trần Bảo Linh, Phạm Thị Lan Phương: Vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học trong công tác kiểm định chất lượng 
giáo dục của trường đại học - The role of scientific research activities in the education quality accreditation of universities. 
Vũ Thị Thu Hà: Xây dựng mô hình dạy học môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tích hợp công nghệ cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ 
giao thông vận tải thông qua ứng dụng mạng xã hội  - Building a teaching model in enterprise resource planning subject, integrating technology for 
students of the Transportation Technology University through the application of social networks.
Nguyễn Thế Tình, Lê Cát Nguyên, Nguyễn Thanh Tùng: Đánh giá thực trạng hoạt động thể dục thể thao của cán bộ, sinh viên Đại học Huế - 
Evaluating the current situation of physical training and sports activities of Hue university’s students.
Nguyễn Thị Thùy Dương: Xây dựng thang điểm đánh giá thể chất cho sinh viên nữ năm nhất Trường Đại học Đồng Tháp -  Building a physical 
assessment scale for female freshman of Dong Thap University.
Nguyễn Văn Hải: Nâng cao chất lượng hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào  - Enhancing the quality of 
extracurricular sports activities for students of Tan Trao University.                                                                                                                    
Nguyễn Văn Hậu: Tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Đồng Tháp - Organizing 
training of pedagogical skills for students majoring in Physical Education of Dong Thap University. 
Hồ Diên Hùng: Sử dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng chuyền nam học viên Trường sĩ quan Lục quân I - Using strength-
development exercise for men’s volleyball team the Army school 1.
Nguyễn Quốc Hùng: Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế thể thao tại các thành phố Trung Quốc  - Factors affecting the sports economy 
development in Chinese cities.
Phạm Thị Ngọc Tuyền: Phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non theo chuẩn nghề nghiệp - Developing the contingent of teachers in 
preschools according to professional standards.
Nguyễn Minh Trí: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - The curent situation development  of preschool 
teachers in My Tu district, Soc Trang province.
Đỗ Văn Hảo, Nguyễn Thị Thanh Hoa: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số qua thực tế dạy học địa lí ở Trường Phổ thông Dân tộc 
nội trú THPT tỉnh Hòa Bình - Living skills education for ethnic minority students through geography in Hoa Binh boarding high school. 
Lê Thị Lan: Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non  - Educating collaborative skills for 
children 5-6 years old through experiential activities in preschools.
Nguyễn Thị Tươi: Tạo hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thông qua  hoạt động khám phá khoa học về các hiện tượng tự nhiên - Creating excitement 
for preschoolers 5 - 6 years old through scientific exploration activities about the natural phenomena.
Vũ Thị Ngọc Quỳnh: Tổ chức hoạt động chắp ghép nhằm phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi: Từ lí luận đến thực tiễn - Organization 
of integrated activities to develop skills problem solving for children 5-6: from theory to practice.
Trần Nguyễn Thị Như Mai: Rèn kĩ năng hợp tác cho trẻ lớp mẫu giáo ghép thông qua hoạt động lao động  - Training cooperative skills for children 
in preschoos through labor activities.
Vũ Thị Lan: Trò chơi học tập phát triển biểu tượng không gian cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non  - Learning game that develops space icons for 
children 5-6 years old in preschool.

QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Trần Quang Phúc: Quản lý và sử dụng thiết bị dạy học môn Tin học tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II  - Managing and using teaching 
equipment for Informatics subject at the People’s Police College II.
Trần Văn Út: Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường trung học cơ sở  - Several theoretical issues about managing 
specialized teams activities in junior high schools.
Nguyễn Xuân Thanh: Đổi mới quản lý thực tập sư phạm của sinh viên ngành Quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục  - Innovating the 
management of pedagogical practice students of education management to meet the requirements of educational innovation.                                                          
Nguyễn Thị Thanh Thủy: Quản lí hoạt động xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên ở các trường mầm non  - Managing the building activities 
education planning of teacher  in preschools.
Phạm Văn Lâm: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo hướng tích cực ở các trường trung học cơ sở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 
Dương - The current situation  the management of Mathematics teaching activities in positive direction in junior high schools in Ninh Giang district, 
Hai Duong province.  (Chưa có bài) 
Bùi Văn Hưng, Dương Minh Hải: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang - 
Managing vocational education activities at high schools in Go Cong town, Tien Giang province. 
Nguyễn Mạnh Thắng: Nội dung quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng hợp tác và chia sẻ cho học sinh tiểu học - Content of management of activities 
educate share and collaborative skills for primary school students.
Bùi Thị Mai Hoa: Nội dung quản lý hoạt động giáo dục văn hóa học đường cho học sinh ở các trường tiểu học - Content management of school 
cultural education activities for students in primary  schools.
Phạm Thị Anh Thư: Quản lý hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường ở trường tiểu học - Managing school culture building activities in elementary 
schools. 


